
Môn 1 Môn 2 Môn 3

1 HB0076 Đỗ Danh Hiệp 15/07/1997 125805266 C510301 Công nghệ kỹ thuật điện, 
điện tử 0 2 Tốt Toán Hóa 

học
Sinh 
học 3,60 5,80 6,10 0,50 16,00

2 HB0218 Hà Trần Nam 20/06/1998 014098000008 C510301 Công nghệ kỹ thuật điện, 
điện tử 0 2 Khá Toán Vật lý Hóa 

học 5,80 6,50 6,50 0,50 19,25

3 HB0114 Hoàng Công Anh 19/03/1998 036098001215 C480201 Công nghệ thông tin 0 2 Tốt Toán Ngữ 
văn

Anh 
văn 7,20 7,70 6,70 0,50 22,00

Điểm 
ưu tiên

Tổng 
điểm

Điểm 
môn 3
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KV
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4 HB0254 Lâm Văn Úy 15/09/1998 163372259 C510205 Công nghệ kỹ thuật ôtô 0 2NT Tốt Toán Vật lý Hóa 
học 6,40 6,30 6,40 1,00 20,00

5 HB0176 Lê Đại Nghĩa 29/03/1997 036097000955 C510301 Công nghệ kỹ thuật điện, 
điện tử 0 2 Khá Toán Vật lý Hóa 

học 5,30 6,20 5,00 0,50 17,00

6 HB0265 Lê Văn Trường 07/05/1998 163445574 C510301 Công nghệ kỹ thuật điện, 
điện tử 0 2NT Tốt Toán Vật lý Hóa 

học 7,90 7,50 8,60 1,00 24,00

7 HB0026 Nguyễn Đức Đạt 27/08/1998 163399295 C480201 Công nghệ thông tin 0 2 Tốt Toán Ngữ 
văn

Anh 
văn 5,90 7,50 6,50 0,50 20,50

8 SKN0067 Nguyễn Hoàng Nam 13/12/1998 036098006339 C480201 Công nghệ thông tin 2 2NT Khá Toán Vật lý Anh 
văn 6,80 7,30 6,40 3,00 23,50

9 HB0005 Nguyễn Mạnh Vững 24/03/1997 163445315 C510301 Công nghệ kỹ thuật điện, 
điện tử 0 2NT Tốt Toán Hóa 

học
Anh 
văn 5,00 6,30 6,90 1,00 19,25

10 HB0035 Nguyễn Thành Đạt 08/06/1998 035098000383 C510301 Công nghệ kỹ thuật điện, 
điện tử 0 2NT Khá Toán Hóa 

học
Sinh 
học 5,80 4,10 6,30 1,00 17,25

11 HB0173 Nguyễn Thế Nam 02/02/1998 152180461 C510301 Công nghệ kỹ thuật điện, 
điện tử 0 2NT Tốt Toán Vật lý Hóa 

học 7,40 6,10 5,20 1,00 19,75

12 HB0092 Nguyễn Thị Thảo 27/03/1998 164622631 C340301 Kế toán 0 1 Tốt Toán Ngữ 
văn

Anh 
văn 5,70 6,60 5,60 1,50 19,50

13 SKN0036 Nguyễn Trung Dương 21/05/1998 164638032 C480201 Công nghệ thông tin 0 2NT Tốt Toán Ngữ 
văn

Anh 
văn 5,80 6,10 5,90 1,00 18,75
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14 HB0192 Nguyễn Trung Hiếu 03/04/1998 136448067 C510301 Công nghệ kỹ thuật điện, 
điện tử 0 2NT Khá Toán Vật lý Hóa 

học 4,90 6,00 6,00 1,00 18,00

15 HB0171 Nguyễn Văn Luân 02/09/1996 163277452 C510301 Công nghệ kỹ thuật điện, 
điện tử 0 2 Tốt Toán Vật lý Hóa 

học 6,10 7,10 5,90 0,50 19,50

16 HB0208 Nguyễn Văn Thắng 19/10/1998 036098005187 C480201 Công nghệ thông tin 0 2 Tốt Toán Ngữ 
văn

Anh 
văn 6,80 8,00 6,40 0,50 21,75

17 HB0154 Nguyễn Văn Thành 06/12/1998 036098005660 C510301 Công nghệ kỹ thuật điện, 
điện tử 0 2NT Khá Toán Vật lý Hóa 

học 5,40 5,80 5,70 1,00 18,00

18 SKN0022 Nguyễn Văn Thành 06/12/1998 036098005660 C510301 Công nghệ kỹ thuật điện, 
điện tử 0 2NT Khá Toán Vật lý Hóa 

học 5,40 5,80 5,70 1,00 18,00

19 HB0050 Ninh Đức Toàn 27/07/1988 163033867 C340101 Quản trị kinh doanh 0 2 Khá Toán Vật lý Anh 
văn 4,30 5,30 6,20 0,50 16,25

20 HB0190 Tạ Trọng Cường 24/12/1998 101305125 C510301 Công nghệ kỹ thuật điện, 0 2NT Khá Toán Vật lý Hóa 6,10 5,70 7,00 1,00 19,7520 HB0190 Tạ Trọng Cường 24/12/1998 101305125 C510301 Công nghệ kỹ thuật điện, 
điện tử 0 2NT Khá Toán Vật lý Hóa 

học 6,10 5,70 7,00 1,00 19,75

21 HB0041 Trần Đức Kiên 11/04/1998 035098000788 C510301 Công nghệ kỹ thuật điện, 
điện tử 0 2NT Khá Toán Vật lý Hóa 

học 4,50 5,30 5,30 1,00 16,00

22 HB0212 Trần Minh Trí 30/10/1998 163426385 C510205 Công nghệ kỹ thuật ôtô 0 2NT Tốt Toán Vật lý Anh 
văn 5,60 7,10 8,10 1,00 21,75

23 HB0034 Trần Nhữ Sơn 16/05/1998 168603786 C510301 Công nghệ kỹ thuật điện, 
điện tử 0 2NT Khá Toán Hóa 

học
Sinh 
học 4,80 5,80 7,00 1,00 18,50

24 SKN0061 Trần Quang Tài 13/03/1997 163403699 C510202 Công nghệ chế tạo máy 0 2NT Khá Toán Hóa 
học

Anh 
văn 5,10 6,00 6,40 1,00 18,50

25 HB0155 Trần Thanh Loan 10/04/1986 162596987 C340301 Kế toán 0 2 Khá Toán Ngữ 
văn

Anh 
văn 4,30 6,50 5,20 0,50 16,50

26 SKN0026 Trần Văn Hậu 18/02/1998 036098003241 C480201 Công nghệ thông tin 0 2NT Tốt Toán Vật lý Hóa 
học 3,50 5,80 6,00 1,00 16,25

27 HB0032 Trần Văn Hoàng 07/12/1998 163448167 C510301 Công nghệ kỹ thuật điện, 
điện tử 0 2NT Tốt Toán Hóa 

học
Sinh 
học 4,00 5,00 6,10 1,00 16,00

28 SKN0071 Trịnh Văn Ngọc 06/04/1998 174605047 C510202 Công nghệ chế tạo máy 0 2NT Tốt Toán Vật lý Hóa 
học 7,20 6,60 5,70 1,00 20,50

29 SKN0024 Trương Văn Tiến 23/04/1998 036098003587 C340101 Quản trị kinh doanh 0 2NT Khá Toán Vật lý Hóa 
học 6,20 5,90 6,20 1,00 19,25
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30 HB0186 Vũ Đình Mừng 26/05/1998 051071264 C510205 Công nghệ kỹ thuật ôtô 0 2NT Khá Toán Vật lý Hóa 
học 5,50 4,90 5,90 1,00 17,25

31 SKN0018 Vũ Đức Doanh 13/05/1998 163418846 C510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 0 2NT Tốt Toán Vật lý Hóa 
học 7,10 6,70 6,50 1,00 21,25

32 HB0207 Vũ Thị Vân Trang 21/05/1997 164579615 C220201 Tiếng Anh 0 1 Tốt Toán Ngữ 
văn

Anh 
văn 6,70 6,60 6,20 1,50 21,00

33 HB0130 Vũ Văn Minh 14/05/1998 036098001181 C510205 Công nghệ kỹ thuật ôtô 0 2NT Tốt Toán Vật lý Hóa 
học 6,50 6,00 7,30 1,00 20,75

Ấn định danh sách có 33 thí sinh trúng tuyển ./.
Nam Định, ngày 13 tháng 8 năm 2016

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH HCQ NĂM 2016
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

HIỆU TRƯỞNG
TS. Trần Văn Khiêm

(Đã ký)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

3


